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1 20602003 Lý Văn Huỳnh Nam 21/09/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

2 20602005 Trần Phương Khải Nam 22/11/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

3 20602004 Hoàng Nhân Khánh Nam 09/09/85 Hà Nam 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

4 20602007 Huỳnh Chí Trung Nam 13/05/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

5 20602001 Nguyễn Hữu Anh Nam 07/09/88 Sông Bé 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

6 20662056 Phạm Văn Lũy Nam 26/06/87 Cà Mau 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

7 20662061 Nguyễn Thành Nam Nam 27/07/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

8 20662058
Phạm Nguyễn 

Tường
Minh Nam 14/02/87

Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

9 20662059 Võ Đức Minh Nam 12/01/87 Đăk Lăk 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

10 20662026 Nguyễn Trung Dũng Nam 10/07/87 Sơn La 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

11 20662074
Nguyễn 

Trương Phúc
Khánh Nam 18/03/88

Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy
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12 20662021 Nguyễn Duy Du Nam 06/07/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

13 20662071 Huỳnh Ngọc Phong Nam 26/04/88 Đăk Lăk 2014 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

14 10660252 Nguyễn Anh Thống Nam 16/03/86 Đăk Lăk 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

15 20662051 Huỳnh Kim Long Nam 26/06/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

16 20662073 Nguyễn Tấn Phúc Nam 12/12/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

17 20662048 Nguyễn Văn Lâm Nam 16/12/88 Vũng Tàu 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

18 20662099 Phùng Kim Tín Nam 08/12/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

19 20662117
Lưu Vũ 

Phương
Uyên Nữ 07/12/88

Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

20 20662095 Nguyễn Việt Thắng Nam 24/07/87 Long An 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

21 20662072 Bùi Quang Phúc Nam 09/02/87 Phú Khánh 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

22 20662065 Trần Lễ Ngôn Nam 21/10/88 Lâm Đồng 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

23 20662114 Huỳnh Hữu Tú Nam 25/03/88 Bình Định 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

24 20662024 Bùi Quang Dũng Nam 02/01/86 Bình Thuận 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

25 20662067 Nguyễn Cao Nguyên Nam 31/07/88 Phú Khánh 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

26 20662104 Dương Cao Trí Nam 22/03/87 Qui Nhơn 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



27 20662060 Nguyễn Hoài Nam Nam 15/05/86 Đăk Lăk 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

28 20662014 Trần Minh Cảnh Nam 20/01/88 Bình Trị Thiên 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

29 20662089 Trần Minh Thảo Nam 26/06/87 Nghĩa Bình 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

30 20662108 Phạm Minh Tuân Nam 08/01/87 Phú Yên 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

31 20662082 Phạm Phong Sơn Nam 09/08/88 Nghĩa Bình 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

32 20662090 Hoàng Trung Thạch Nam 29/09/88 Quảng Ngãi 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

33 20662057 Đỗ Công Lý Nam 10/10/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

34 20662043 Nguyễn Thanh Hùng Nam 19/08/87 Tây Ninh 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

35 20662122 Nghiêm Thế Xinh Nam 09/10/87 Thanh Hóa 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

36 20662118 Lê Hoàng Việt Nam 10/06/88 Phú Khánh 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

37 20662121
Nguyễn 

Hoàng
Vũ Nam 29/05/88

Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

38 20662015 Nguyễn Cảnh Cần Nam 01/05/86 Nghệ An 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

39 20662047 Ngô Minh Kỳ Nam 15/01/88 Quảng Nam 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

40 20662107 Trần Đình Trung Nam 13/03/88 Phú Khánh 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

41 20662097 Nguyễn Văn Thịnh Nam 22/08/87
Gia Lai - Kon 

Tum
2013 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



42 20662054 Phạm Văn Long Nam 22/10/86 Đồng Nai 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

43 20662055 Đỗ Trần Tấn Lộc Nam 20/10/87 Đồng Nai 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

44 20662041 Nguyễn Minh Huy Nam 04/02/87 Quảng Ngãi 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

45 20662031 Lê Tấn Đạt Nam 04/02/87 Long An 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

46 20662066 Hồ Thế Nguyên Nam 07/08/87 Tiền Giang 2013 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

47 20662038 Phạm Ngọc Hoan Nam 16/06/86 Hải Dương 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

48 20662063 Lê Bá Nghị Nam 28/12/87 Phú Khánh 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

49 20662023 Nguyễn Quốc Duy Nam 17/04/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

50 20662008 Lâm Đức An Nam 11/03/88
Bắc Bình - 

Thuận Hải
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

51 20662111 Trương Minh Tuấn Nam 12/01/87 Thuận Hải 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

52 20662019 Lâm Văn Cường Nam 09/08/88 Nam Định 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

53 20662052
Nguyễn 

Dương Minh
Long Nam 27/08/88 Tiền Giang 2012 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

54 20662011 Trần Tuấn Anh Nam 30/01/88
Vĩnh Long - 

Cửu Long
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

55 20662075 Nguyễn Hải Phụng Nam 02/11/88 Đồng Nai 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

56 20662035 Nguyễn Văn Hạnh Nam 03/01/87 Hà Tĩnh 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



57 20662119 Nguyễn Quốc Việt Nam 07/05/88 Đồng Nai 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

58 20662094 Nguyễn Viết Thắng Nam 01/01/86 Tây Ninh 2012 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

59 20662109 Nguyễn Đức Tuấn Nam 06/02/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

60 20662034 Trần Thanh Giang Nam 11/03/88 Tiền Giang 2011 2006
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

61 20662125 Bùi Đắc Trí Nam 10/05/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy


